
1 Đỗ Thị Lan 10.06.1974 Hiệu Trưởng
Bí Thư chi bộ, Hiệu trưởng-  Phụ trách chung 

toàn trường

2 Nguyễn Thị Huệ 20.09.1971 Phó Hiệu trưởng

Phụ trách CM toàn trường, CMMG Báo cáo, 

Thống kê, Thi đua, H.s Nội bộ, phần mềm..., 

Phụ trách khu Lạc Bình.

3 Trần Thị Tâm 18.09.1983 Phó Hiệu trưởng

Phụ trách CMNT, công tác nuôi, CSVC, HĐ 

ngoài giờ, PCGDMNTENT, PC3chung, Phụ 

trách khu Đầm Rừng

4 Bùi Thị Loan 22.06.1971 Tổ Trưởng CM Nhà trẻ

5 Phạm Thị Thoa 17.10.1988 Hợp đồng 111 từ T02/2025

6 Quách Thị Liên 10.12.1980 

7 Bùi Thị Tuyết 10.09.1987 Tổ Phó CM Nhà trẻ

8 Đặng Thị Oanh 05.08.1985

9 Đinh Thị Dịu 18.05.1984

10 Nguyễn Thị Thu Thảo 14.03.1998

11 Đinh Thị Hải Yến 17.05.2002

12 Nguyễn Thị Xuân 07.02.1987

13 Bùi Thị Chiên 05.02.1980

14 Đặng Thị Vui 01.01.1996

15 Trần Thị Hằng 14.03.1988

16 Bùi Thị Thảo 18.08.1996 Tổ Trưởng khối 3 tuổi

17 Nguyễn Thị Hoa 01.06.1989

18 Bùi Thị Tình 30.06.1983

19 Quách Thị Bích Hảo 19.02.1985

20 Quách Thị Hằng 01.11.1981

21 Bùi Thị Len 01.01.1993

22 Nguyễn Thị Hằng Nga 10.01.1981

23 Mai Thị Minh 13.11.1982

24 Vũ Thị Hằng 10.03.1994

UBND XÃ PHÚ SƠN

   TRƯỜNG MẦM NON THẠCH BÌNH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Năm học: 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-MNTB ngày 05/9/2025 của Trường Mầm non Thạch Bình)

Phụ trách nhiệm vụ TT Họ và tên giáo viên Năm sinh Chức vụ

Lớp 3 Tuổi C

Nhóm trẻ 2 tuổi B

Nhóm trẻ 2 tuổi A

Nhóm trẻ 2 tuổi C

Nhóm trẻ 2 tuổi D

Lớp 3 Tuổi D

Nhóm trẻ 2 tuổi LB

Lớp 3 Tuổi LB

Lớp 3 Tuổi A

Lớp 3 Tuổi B



25 Quách Thị Hường

26 Nguyễn Thị Hảo 13.10.1994

27 Đinh Thị Thu Hường 27.5.1995

28 Nguyễn Thị Thùy Linh 20.8.1984

29 Bùi Hồng Hạnh 18.08.1996

30 Quách Thị Phúc 25.10.1972

31 Bùi Thị Huyền 13.11.1989

32 Đinh Thị Mùi 07.06.1979

33 Quách Thị Tuyết 24.12.1985

34 Trần Thu Huyền 23.07.1994 Bí thư Đoàn thanh niên

35 Bùi Thị Hằng 10.08.1995

36 Đinh Thị Hạnh 05.09.1996 Hợp đồng 111 từ T02/2025

37 Nguyễn Thị Thiết 20.05.1980

38 Tòng Thị Huệ 26.03.1993

39 Nguyễn Thị Oanh 11.06.1985

40 Bùi Thị Huệ 16.09.1985

41 Phạm Thị Thoan 19.08.1984 Tổ Phó CM Mẫu giáo

42 Nguyễn Thị Loan 26.06.1973

43 Đặng Thị Nguyệt 27.04.1980 Chi Ủy

44  Đinh Thị Thuyết 01.01.1993

45 Nguyễn Thị Suốt 23.10.1985

46 Nguyễn Hải Yến 03.05.1990

47 Nguyễn Thị Loan 18.06.1975

48 Nguyễn Thị Hiền 23.04.1981

49 Nguyễn Thị Hằng 07.05.1982 TTCM Mẫu giáo

50 Đoàn Thị Hồng 09.09.1989

51 Đinh Thị Vân Nga 14.07.1985 Kế toán Tổ trưởng tổ văn phòng

52 Bùi Thị Quyền 24.09.1969 Cô nuôi HĐ Đề án 03

53 Nguyễn Thị Quỳnh 23.01.1992 Cô nuôi HĐ trường

54 Đinh Thị Ninh 18.12.1981 Cô nuôi HĐ trường

55 Đinh Thị Liễu 02.09.1969 Cô nuôi HĐ trường

Lớp 5 Tuổi D

Lớp 5 Tuổi E

Lớp 4 Tuổi C

Lớp 5 Tuổi A

Lớp 5 Tuổi LB

Lớp 3 Tuổi ĐR

Lớp 5 Tuổi B

Lớp 5 Tuổi C

Lớp 3 Tuổi LB

Lớp 4 Tuổi A

Lớp 4 Tuổi B

Lớp 4 Tuổi D

Lớp 4 Tuổi LB



56 Bùi Thị Hằng 05.08.1991 Cô nuôi HĐ trường

57 Đinh Thị Thu Huế 18.11.1985 Cô nuôi HĐ trường

58 Bùi Thị Huyền 02.09.1988 Cô nuôi HĐ trường

59 Trịnh Thị Hà 05.05.1977 Cô nuôi HĐ trường

60 Nguyễn Văn Đông 15.10.1969 Bảo vệ khu Trung Tâm HĐ trường

61 Nguyễn Văn Sự 23.01.1970 Bảo vệ khu Lạc Bình HĐ trường

62 Bùi Văn Hoàn 15.12.1967 Bảo vệ khu Đầm Rừng HĐ trường

Ghi chú: : đc Phạm Thị Thương nghỉ thai sản từ 10/7/2025

                đc Bùi Thị Thủy nghỉ thai sản từ 22/7/2025; đc Nguyễn Thị Thu Thảo Nghỉ thai sản T3.2025                                                                                                                                                                                                                                                             

Thạch Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Huệ Đỗ Thị Lan








